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	 TRƯỜNG THCS LINH ĐÔNG
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BỘ SGK CTST
(Đề gồm 03 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1 

NĂM HỌC: 2024 – 2025

MÔN: TOÁN 7

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Số đối của 
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Câu 2.  Khẳng định nào sau đây ĐÚNG?
A. 
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Câu 3. Điểm A trong hình dưới đây biểu diễn số hữu tỉ nào?
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Câu 4. Kết quả đúng của phép tính 
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Câu 5. Tìm số nguyên x, nếu biết: 
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A. x = 4


B. x = 3


C. x = 2


D. x = 1
Câu 6. Kết quả đúng của phép tính 
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D. 3
Câu 7. Trong các hình sau, hình nào là lăng trụ đứng tam giác? 
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A. Hình 1


B. Hình 2


C. Hình 3


D. Hình 4
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Câu 8. Một chiếc hộp đèn có dạng hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước như hình bên. Tính diện tích xung quanh của chiếc hộp.
A. 1200 cm2



B. 73 cm2
C. 600 cm2



D. 1248 cm2
Câu 9.  Một bể cá cảnh có dạng hình lập phương, có độ dài cạnh là 80cm. Thể tích của bể cá cảnh đó là:

A. 160 000 cm3

B. 512 000 cm3 

C. 64 000 cm3 

D. 240 000 cm3
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Câu 10. Hình hộp chữ nhật 
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có AB=5cm , CC’ = 4cm, 
BC = 8cm. Chọn câu sai?

A. BB’=4cm 




C. B’C’=8cm
B. B’C’=5cm 




D. A’B’=5cm 

Câu 11. Trong các hình sau, hình nào có 2 góc đối đỉnh
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A. Hình 1.
B. Hình 2.
  C. Hình 3.
    
D. Hình 3 và 4.

Câu 12. Cho hai góc 
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kề bù với nhau. Biết góc 
[image: image29.wmf]·

=

0

 42

xOy
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B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính

a) 
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Bài 2. (1,0 điểm)  Tìm x, biết:
a) 
[image: image38.wmf]25

.  0,4

33

x

-

+=

[image: image41.wmf]15

:0,75

26

x

æö

-

÷

ç

÷

-=

ç

÷

ç

÷

ç

èø






b) 

Bài 3. (1,0 điểm) Nhân dịp Tết nguyên đán, cửa hàng thể thao đồng loạt giảm giá toàn bộ sản phẩm trong cửa hàng. Một áo thể thao giảm 10%, một quần thể thao giảm 20%, một đôi giày thể thao giảm 30%. Đặc biệt nếu mua đủ bộ bao gồm 1 quần, 1áo, 1đôi giày thì sẽ được giảm tiếp 5% (tính theo giá trị của 3 mặt hàng trên sau khi giảm giá). Bạn An vào cửa hàng mua 3 áo giá 300000 đồng/ cái, 2 quần giá 250000 đồng/ cái, 1 đôi giày giá 1000000 đồng/ đôi (giá trên là giá chưa giảm). Vậy số tiền bạn An phải trả là bao nhiêu ?
Bài 4. (0,5 điểm) Một khối bê tông hình lăng trụ đứng  có đáy là hình thang cho trong hình bên. Hỏi thể tích của khối bê tông này là bao nhiêu? 
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Bài 5. (1 điểm) : Một bể cá cảnh có đáy là hình vuông cạnh 50 cm, chiều cao 80 cm.

a) Tính diện tích kính để làm bể cá trên.

b) Tính lít nước tối đa hồ cá có thể chứa.
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Bài 6. (1 điểm) Lớp bạn Na dự định gấp 100 hộp đựng quà dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 10cm, 8cm, 6cm để đựng các món quà gửi tặng cho học sinh khó khăn dịp Tết Trung thu. Tính diện tích giấy cần để làm hộp, biết rằng phải tốn 20% diện tích giấy cho các mép giấy và các phần giấy bị bỏ đi.
----HẾT---
	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
 TRƯỜNG THCS LINH ĐÔNG
	 HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN TOÁN 7

Năm học: 2024-2025


I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
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II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Bài
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	Bài 1 

(2,5 điểm)
	a) 
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	c) 
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	Bài 2 

(1,0 điểm)
	a) 
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	Bài 3 

(1,0 điểm)
	Số tiền mua 3 cái áo, 2 cái quần, 1 đôi giày sau khi được giảm giá là:
3.300000.(1-10%) + 2.250000.(1-20%)+1000000.(1-30%) = 1910000 (đồng)
Số tiền bạn An được giảm thêm là:

[300000.(1-10%)+ 250000.(1-20%)+1000000.(1-30%)].5%= 58500 (đồng)

Số tiền An phải trả là:

1910 000 – 58 500 = 1 851 500 (đồng)
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	Bài 4 

(0,5 điểm)
	Thể tích của khối bê tông là: 
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	Bài 5 

(1,0 điểm)
	a) Diện tích kính để làm bể cá là: 
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	b) Thể tích bể cá là: 
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	Bài 6 

(1,0 điểm)
	Diện tích toàn phần của 100 cái hộp là:
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Diện tích giấy cần để làm hộp là:
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Chú ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
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